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Số:            /SCT-QLTM&HTQT 

V/v Hỗ trợ giới thiệu, kết nối tiêu thụ 

sản phẩm nhãn Sơn La năm 2021. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày       tháng 7 năm 2021 

 
 

 

Kính gửi:  

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; 
- Các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối. 

 

 

Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong những năm gần 

đây tỉnh Sơn La đang chuyển đổi các loại cây trồng kém hiệu quả sang phát triển 

trồng cây ăn quả, trong đó tập trung lựa chọn phát triển các loại giống Nhãn có 

năng suất và chất lượng tốt để áp dụng quy trình sản xuất an toàn. Do vậy, đến 

năm 2021 tổng diện tích Nhãn trên địa bàn tỉnh Sơn La là 19.000 ha ( trong đó có 

khoảng 12.000 ha đã cho thu hoạch ), sản lượng năm 2021 dự kiến ước đạt 

140.000 tấn; các giống nhãn chủ yếu gồm: Nhãn lồng, nhãn Miền Thiết, nhãn 

chín sớm (PH-S99-1.1, PH-S99-2.1; nhãn chín muộn (PH-M99-1.1, PH-M99-

2.1…) thời vụ thu hoạch quả từ giữa tháng 7 đến tháng 9. 

Tuy nhiên, hiện nay dịch Covid 19 đang diễn biến rất phức tạp, một số 

tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, một số chợ đầu mối tạm thời 

đóng cửa, việc vận chuyển các sản phẩm nhãn đi tiêu thụ tại các tỉnh, thành cũng 

gặp nhiều khó khăn, nhu cầu tiêu dùng của người dân giảm; việc xuất khẩu sản 

phẩm quả Nhãn tươi sang thị trường Trung Quốc cũng gặp khó khăn… Do vậy, 

việc tiêu thụ các sản phẩm Nhãn của tỉnh Sơn La trong niên vụ năm 2021 dự 

kiến sẽ gặp rất nhiều khó khăn. 

Vì vậy, bằng các giải pháp đồng bộ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến 

thương mại, đẩy mạnh sơ chế, chế biến thành các sản phẩm Long Nhãn tỉnh Sơn 

La đang cố gắng, phấn đấu tiêu thụ hết 140.000 tấn Nhãn của tỉnh Sơn La trong  

niên vụ năm 2021. 

Trước những khó khăn như trên, Sở Công Thương Sơn La trân trọng đề 

nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp, 

thương nhân chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm nhãn quan tâm, hỗ trợ tiêu 

thụ các sản phẩm quả Nhãn tươi và sản phẩm Long Nhãn của tỉnh Sơn La trong 

niên vụ 2021. 

( Thông tin về các sản phẩm quả Nhãn và Long nhãn có phụ lục chi tiết kèm theo). 
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Đầu mối liên hệ đ/c Trần Anh Tuấn Chuyên viên phòng Quản lý Thương 

mại và Hợp tác quốc tế - Điện thoại: 0212.3.855.713 - 0868.269.899. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ của Sở Công Thương 

các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp./. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Đ/c Nguyễn Thành Công- Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh, Trưởng BCĐ 598 tỉnh ( B/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLTM&HTQT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 
Phạm Thị Doan 
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Phụ lục 01 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NHÃN CỦA TỈNH SƠN LA NĂM 2021 

 

 
ĐVT: ha, tấn. 

STT Huyện, thành phố  Diện tích Sản lượng 

Diện tích được cấp mã số 

vùng trồng 

Diện tích Sản lượng 

  Toàn Tỉnh 19.224 140.000 2.246 21.989 

1 T.P Sơn La 520   3.787      

2 Huyện Quỳnh Nhai  276   2.010      

3 Huyện Thuận Châu      780  5.680      44       440  

4 Huyện Mường La      880  6.409     100     1.000  

5 Huyện Bắc Yên      692  5.040      45       140  

6 Huyện Phù Yên      425   3.095      

7 Huyện Mộc Châu    1.625  11.834     110       990  

8 Huyện Yên Châu    2.570     18.716     472     4.720  

9 Huyện Mai Sơn    3.230   23.523     478     4.730  

10 Huyện Sông Mã    7.360    53.600     987     9.869  

11 Huyện Sốp Cộp      157    1.143      

12 Huyện Vân Hồ      709   5.163      10       100  

 



Phụ lục 02 

DANH SÁCH MỘT SỐ ĐƠN VỊ SẢN XUẤT SẢN PHẨM NHÃN CỦA TỈNH SƠN LA 
 

 

Đơn vị Địa chỉ 
Quy mô 

(ha) 

Sản 

lượng 

(tấn) 

Người đại diện Điện thoại 
Tiêu chuẩn chất 

lượng 

HTX Hoa quả Quyết Tâm Yên Châu 160 1.600 Dương Mạnh Hà 0364448096 VietGAP, ATTP 

HTX dịch vụ và Nông nghiệp nhãn chín muộn Mai Sơn 80 1.000 Nguyễn Văn Phòng 0984868615 ATTP 

HTX Dịch vụ NN Co Kiểng Sông Mã 53 400 Tòng Văn Tâm 0948176197 VietGAP, ATTP 

HTX Hoa quả Chiềng Xôm Sông Mã 20 360 Lò Văn Thanh 0942374426 VietGAP, ATTP 

HTX Hưng Thịnh Mường La 16 320 Nguyễn Đinh Hướng 0973784222 VietGAP, ATTP 

HTX Nông nghiệp và Du lịch xanh Thành phố 19 315 Quàng Thị Hồng 0976281199 VietGAP 

Công ty TNHH Nông nghiệp Tô Hiệu - Sơn La Mai Sơn 30 300 Nguyễn Văn Liêm 0966290456 VietGAP 

HTX DVNN An Phú Sông Mã 28 300 Trần Thị An 0367986974 VietGAP, ATTP 

HTX Dịch vụ NLN Mường Cai Sông Mã 21 250 Lường Văn Biến 0987246698 VietGAP, ATTP 

HTX Đảo Ngọc Mường La 15 225 Phạm Thị Ảnh 0336831867 VietGAP, ATTP 

HTX Dịch vụ Nông nghiệp Điểm Mười Sông Mã 18 180 Cầm Văn Khánh 0944397190 VietGAP 

HTX Dịch vụ NN Hoa Mười Sông Mã 20 170 Lường Văn Mười 0989058116 VietGAP, ATTP 

HTX Dịch vụ nông nghiệp Tâm Dũng Sông Mã 17 170 Cà Văn Piến 0377166746 VietGAP, ATTP 

HTX Dịch vụ NN Đoàn Kết Sông Mã 15 160 Trần Văn Sơn 0943112136 VietGAP, ATTP 

HTX Cây ăn quả Vườn Đồi Sông Mã 30 150 Lò Văn Nguyên 0379894269 VietGAP, ATTP 

HTX Dịch vụ NN Quyết Tiến Sông Mã 23 150 Nguyễn Duy Đông 0375376160 VietGAP, ATTP 
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Đơn vị Địa chỉ 
Quy mô 

(ha) 

Sản 

lượng 

(tấn) 

Người đại diện Điện thoại 
Tiêu chuẩn chất 

lượng 

HTX DV Nông nghiệp Sơn Tùng Sông Mã 15 150 Dương Xuân Kiên 0917243138 ATTP 

HTX Dịch vụ NN Hoàng Tuấn Sông Mã 12 150 Đào Ngọc Bằng 0858072035 VietGAP, ATTP 

HTX Phúc Vinh Sông Mã 16 130 Lò Văn Tưởng 0385988199 VietGAP, ATTP 

HTX Tiên Cang Sông Mã 25 124 Nguyễn Văn Hưng 0962585360 VietGAP, ATTP 

HTX Cao Nguyên Mai Sơn 20 120 Lò Văn Duyên 0332526999 VietGAP 

HTX Bương Tâm Sông Mã 10 120 Cầm Văn Bương 0978000266 VietGAP 

HTX Dịch vụ NN Lộc Hưng Sông Mã 30 114 Trần Văn Lộc 0336069369 VietGAP, ATTP 

HTX Dịch vụ NN Bảo Minh Sông Mã 36 108 Phạm Thùy Trang 0978275158 VietGAP, ATTP 

HTX Sơn Trang Sông Mã 23 100 Lò Thanh Đảng 0963309648 VietGAP, ATTP 

HTX Nông nghiệp Nậm Pù A Sông Mã 20 100 Lò Văn Hặc 0822717585 VietGAP, ATTP 

HTX Sơn Long Sông Mã 20 100 Quàng Văn Chi 0343920632 VietGAP, ATTP 

HTX Dịch vụ NN Bản Nhạp Sông Mã 16 100 Lường Văn Hối 0837275739 VietGAP, ATTP 

HTX Dịch vụ NN Thành Công Sông Mã 15 100 Vũ Văn Liên 0971827411 VietGAP, ATTP 

HTX Nông nghiệp Quốc Khánh Sông Mã 15 100 Lò Văn Quốc 0377351636 VietGAP, ATTP 

HTX Duy Tuấn Sông Mã 19 96 Vũ Duy Tuấn 0357684595 VietGAP, ATTP 

HTX Dịch vụ NN Toàn Thắng Sông Mã 8 80 Dương Tự Thanh 0357791570 VietGAP, ATTP 

HTX An Thịnh Sông Mã 7 40 Lường Văn Thoan 0386422336 VietGAP, ATTP 
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